
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp Giảng viên hướng dẫn Điện thoại liên lạc Ghi chú

1 030535190002 Nguyễn Diệu Ái 18/08/2001 DH35KT02

2 030535190015 Nguyễn Thị Thu Ân 27/08/2001 DH35KT02

3 030535190008 Nguyễn Ngọc Anh 07/08/2001 DH35KT02

4 030535190014 Thiều Ngọc Lan Anh 21/10/2001 DH35KT03

5 030535190011 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 07/07/2001 DH35KT04

6 030535190013 Nguyễn Thị Tuyết Anh 19/04/2001 DH35KT05

7 030535190012 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 23/07/2001 DH35KT05

8 030535190019 Nguyễn Ngọc Thanh Bình 15/01/2001 DH35KT01

9 030535190018 Bùi Y Bình 23/07/2001 DH35KT03

10 030535190020 Nguyễn Hữu Cảnh 13/03/2001 DH35KT01

11 030535190039 Nguyễn Lê Xuân Đài 22/09/2001 DH35KT05

12 030535190041 Trần Diệu Đào 15/11/2001 DH35KT01

13 030535190025 Nguyễn Ngọc Diễm 18/05/2001 DH35KT01

14 030535190034 Nguyễn Thị Thái Duyên 03/04/2001 DH35KT01

15 030535190044 Nguyễn Thị Giang 24/04/2001 DH35KT05

16 030535190052 Hoàng Thị Ngọc Hạ 20/07/2001 DH35KT01

17 030535190064 Huỳnh Thị Ngọc Hân 10/06/2001 DH35KT02

18 030535190065 Trịnh Nguyễn Ngọc Hân 11/12/2001 DH35KT02

19 030535190056 Đỗ Thị Hạnh 21/10/2001 DH35KT01

20 030535190058 Nguyễn Thị Hạnh 25/03/2001 DH35KT03

21 030534180044 Trần Hữu Hào 04/06/1996 DH34KT01

22 030535190067 Huỳnh Thị Hiền 27/08/2001 DH35KT01

23 030535190069 Trần Thị Thu Hiền 01/05/2001 DH35KT02

24 030535190070 Trần Thị Thu Hiền 05/07/2001 DH35KT02

25 030535190073 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp 10/02/2001 DH35KT01

26 030535190072 Nguyễn Hồng Hiệp 22/07/2001 DH35KT02

27 030535190079 Nguyễn Thị Thúy Hoài 27/07/2001 DH35KT02

28 030535190091 Võ Quỳnh Hương 07/12/2001 DH35KT04

29 030535190088 Lê Thị Bích Huyền 06/01/2001 DH35KT04

30 030535190094 Lê Vũ Kiên 18/10/2001 DH35KT01
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Thời gian thực hiện: 10/10/2022-30/12/2022

TS.Lương Xuân Minh 0982.686.607

TS.Nguyễn Thị Ngọc Anh 0919.124.774

TS.Nguyễn Thị Hiền 0938.797.899
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31 030535190096 Hồ Thị Ngọc Lan 26/03/2001 DH35KT05

32 030535190099 Nguyễn Thị Đào Lê 10/02/2001 DH35KT04

33 030535190103 Nguyễn Thị Bảo Linh 21/03/2001 DH35KT04

34 030535190106 Võ Thị Mỹ Linh 20/01/2001 DH35KT05

35 030535190109 Nguyễn Thị Như Lụa 07/10/2001 DH35KT04

36 030535190119 Mông Hải My 20/09/2001 DH35KT01

37 030535190121 Nguyễn Thị Trà My 20/09/2001 DH35KT01

38 030535190122 Nhâm Quí My 29/11/2001 DH35KT03

39 030535190125 Lê Thị Mỹ 27/06/2001 DH35KT03

40 030535190132 Lê Thanh Ngân 20/12/2001 DH35KT04

41 030535190139 Lê Thị Bích Ngọc 10/09/2001 DH35KT01

42 030535190138 Dương Thị Hồng Ngọc 25/07/2001 DH35KT02

43 030535190145 Trần Phan Bảo Ngọc 17/12/2001 DH35KT03

44 030535190166 Trần Nguyễn Quỳnh Như 15/08/2001 DH35KT04

45 030535190162 Nguyễn Thị Nhung 01/03/2001 DH35KT02

46 030535190168 Bùi Phạm Kiều Oanh 21/08/2001 DH35KT02

47 030535190176 Lê Thị Lan Phương 27/10/2001 DH35KT01

48 030535190182 Đoàn Ngọc Tố Quyên 11/12/2001 DH35KT01

49 030535190184 Trần Thanh Quyên 14/12/2001 DH35KT03

50 030535190188 Ksor H' Rin 19/08/2001 DH35KT01

51 030535190192 Đinh Lê Ánh Sương 21/07/2001 DH35KT02

52 030535190196 Huỳnh Nhựt Tân 20/02/2001 DH35KT03

53 030535190204 Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/06/2001 DH35KT01

54 030535190202 Mai Phương Thảo 09/12/2001 DH35KT02

55 030535190205 Nguyễn Thị Thu Thảo 22/11/2001 DH35KT03

56 030535190200 Huỳnh Thị Thanh Thảo 24/08/2001 DH35KT04

57 030535190222 Nguyễn Thị Anh Thư 21/03/2001 DH35KT01

58 030535190225 Tạ Thị Anh Thư 23/05/2001 DH35KT02

59 030535190215 Lê Phước Cẩm Thúy 02/01/2001 DH35KT05

60 030535190228 Võ Thị Thủy Tiên 04/05/2001 DH35KT01

61 030535190226 Lê Thị Thủy Tiên 09/02/2001 DH35KT02

62 030535190229 Nguyễn Thị Thanh Trà 08/06/2001 DH35KT02

63 030535190230 Phạm Thị Thanh Trà 24/10/2001 DH35KT04

0977.230.969

ThS.Đỗ Thị Hương

ThS.Nguyễn Phương Mai 0902.373.827

ThS.Trần Thị Tuyết Vân

0976.388.396

ThS.Trần Thị Hải Vân 0918.658.679
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64 030535190252 Sơn Thị Bảo Trân 17/09/2001 DH35KT01

65 030535190251 Lưu Ngọc Trân 15/07/2001 DH35KT03

66 030535190246 Vũ Ngọc Minh Trang 18/09/2001 DH35KT01

67 030535190233 Hà Thị Thùy Trang 21/07/2001 DH35KT03

68 030535190237 Nguyễn Huyền Trang 25/02/2001 DH35KT03

69 030535190239 Phan Huyền Trang 16/06/2001 DH35KT03

70 030535190231 Cao Thị Phương Trang 04/02/2001 DH35KT04

71 030535190257 Hồ Thanh Tú Trinh 16/07/2001 DH35KT02

72 030535190255 Dương Thị Thu Trinh 28/09/2001 DH35KT03

73 030535190270 Ngô Thị Ngọc Uyên 06/11/2001 DH35KT05

74 030535190276 Hồ Nguyễn Tường Vi 23/03/2001 DH35KT05

75 030535190281 Nguyễn Thị Xuân Vy 28/01/2001 DH35KT05

76 030535190285 Đặng Hải Yến 05/03/2001 DH35KT05

TP.HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2022

TRƯỞNG KHOA

Đặng Đình Tân

ThS.Trần Thị Hải Vân 0918.658.679

ThS.Phùng Anh Thư 0772525700

Nguyễn Thị Đức 

NGƯỜI LẬP


